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BẢN THUYẾT MINH
Dự thảo Thông tư Quy định về triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở trong ngành Ngân hàng

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
Nhằm hướng dẫn các quy định về hoạt động của tổ chức tín dụng được thực hiện bằng phương tiện điện tử, đồng thời phù hợp với yêu cầu xuất phát từ thực tế tình hình triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở trong ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Công nghệ thông tin) đã nghiên cứu, hoàn thành Dự thảo Thông tư Quy định về triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở trong ngành ngân hàng.
1. Cơ sở pháp lý
Trong những năm gần đây, Quốc hội, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành một số văn bản quy định về giao dịch điện tử, hoạt động của các Tổ chức tín dụng:
- Luật Giao dịch điện tử ngày 22/6/2023.
- Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18/01/2024.
- Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ quy định về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Căn cứ quy định tại Điều 105 Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về Giao dịch điện tử trong hoạt động của tổ chức tín dụng: “Hoạt động của tổ chức tín dụng được thực hiện bằng phương tiện điện tử theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.”
Triển khai Quyết định số 571/QĐ-NHNN ngày 29/3/2024 của Thống đốc về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng thông tư năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước.
2. Cơ sở thực tiễn
· Ngành Ngân hàng Việt Nam đã tiếp cận, nghiên cứu và ứng dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 phục vụ chuyển đổi số từ khá sớm. Ngay từ năm 2016, NHNN đã xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2020 và định hướng đến 2030. NHNN cũng đã chủ động nghiên cứu, xây dựng quy định pháp lý tạo thuận lợi cho việc triển khai chuyển đổi số.
· Một trong những công nghệ đột phá gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 là kết nối chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API), công nghệ này đã được một số ngân hàng Việt Nam nghiên cứu, triển khai ứng dụng vào hoạt động thanh toán, nhận biết khách hàng điện tử, cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính sáng tạo.
· Open Banking – Open API là một lĩnh vực mới cả về kỹ thuật và pháp lý ở Việt Nam và trên thế giới. Các thách thức khi triển khai Open API không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là thay đổi nhận thức và khung pháp lý. Ngành ngân hàng đã bước đầu triển khai Open API, cho phép các đối tác kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu…, song hiện nay phát triển Open API đang diễn ra một cách cục bộ, ở từng ngân hàng, cụ thể: mỗi một ngân hàng sử dụng một tiêu chuẩn API, tiêu chuẩn an ninh bảo mật khác nhau dẫn đến thị trường bị phân mảnh, việc hợp tác của các công ty Fintech với các ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn khi cung cấp dịch vụ ra thị trường tốn nhiều nguồn lực, thời gian, chi phí để chỉnh sửa phần mềm phù hợp với tiêu chuẩn Open API của từng ngân hàng. Hiện nay chưa có chuẩn chung về hệ thống công nghệ thông tin, lưu trữ thông tin, bảo mật, kết nối…, hành lang pháp lý, chưa có quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật và lộ trình triển khai Open API trong ngành Ngân hàng. 
· Qua công tác kiểm tra và khảo sát, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) đã ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc và các đề xuất của các TCTD trong quá trình triển khai khai giao diện lập trình ứng dụng mở trong ngành ngân hàng của mình.
Trên cơ sở đó, việc ban hành Thông tư Quy định về triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở trong ngành ngân hàng là cần thiết và cấp thiết để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, đặc biệt trong việc kết nối và xử lý dữ liệu của khách hàng một cách an toàn, tạo ra những sản phẩm dịch vụ sáng tạo mới đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng.
II. QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư được xây dựng với quan điểm chủ đạo như sau:
- Phù hợp với các căn cứ pháp lý hiện hành: bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD), Luật giao dịch điện tử (GDĐT), tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ Luật Các TCTD, GDĐT tại Việt Nam.
- Có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thông tin tại các TCTD, phát triển kinh tế, đổi mới hoạt động ngân hàng theo định hướng, quan điểm, mục tiêu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
- Hiện thực hóa các mục tiêu:
+ Tạo lập cơ sở pháp lý để thúc đẩy thực hiện các hoạt động ngân hàng qua phương tiện điện tử;
+ Cho phép các bên thứ ba truy cập thuận tiện và an toàn dữ liệu của khách hàng khi được sự đồng ý của chủ sở hữu dữ liệu; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Fintech cung cấp các dịch vụ sáng tạo mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng để theo kịp với sự phát triển trên toàn thế giới về cung cấp dịch vụ ngân hàng.
III. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư gồm 03 Chương 13 Điều và 02 Phụ lục, cụ thể:
Chương I. Quy định chung
+ Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
+ Điều 2. Giải thích từ ngữ 
+ Điều 3. Nguyên tắc chung 
Chương II. Các quy định cụ thể
Mục 1. Quy định triển khai Open API
+ Điều 4. Nguyên tắc cung cấp dịch vụ Open API
+ Điều 5. Danh mục hàm Open API
+ Điều 6. Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật
+ Điều 7. Công khai dịch vụ Open API
+ Điều 8. Lộ trình triển khai Open API
Mục 2. Quyền và Trách nhiệm của Ngân hàng
+ Điều 9. Quyền của Ngân hàng
+ Điều 10. Trách nhiệm của Ngân hàng
Chương III. Điều khoản thi hành
+ Điều 11. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin
+ Điều 12. Hiệu lực thi hành
+ Điều 13. Tổ chức thực hiện
- Phụ lục 01. Tiêu chuẩn kỹ thuật về triển khai Open API trong ngành Ngân hàng.
- Phụ lục 02. Đặc tả tiêu chuẩn kỹ thuật và Danh sách các hàm Open API trong ngành Ngân hàng.
IV. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CẦN LẤY Ý KIẾN
1. Về phạm vi, đối tượng áp dụng
Đối tượng chính chịu tác động của Thông tư là: Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là Ngân hàng).
Ngoài ra Thông tư khuyến khích: Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khi triển khai dịch vụ thông qua Open API khuyến khích tuân thủ các quy định tại Thông tư này.
2. Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, danh mục hàm Open API
Hiện nay có một số ngân hàng đã triển khai giải pháp Open API. Tuy nhiên tại Việt Nam chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật chung quy định về nội dung này. Cục CNTT đã khảo sát tình hình triển khai tiêu chuẩn kỹ thuật, danh mục các hàm Open API tại các đơn vị trong ngành, tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế, đưa ra bộ tiêu chuẩn kỹ thuật và danh mục hàm Open API dùng chung cho ngành Ngân hàng.
3. Lộ trình triển khai.
Hiện nay đã có một số Ngân hàng triển khai Open API. Tuy nhiên số lượng Ngân hàng chưa triển khai Open API vẫn chiếm số lượng lớn. Do đó, để có thể triển khai thành công Open API trong ngành Ngân hàng thì cần có một lộ trình rõ ràng và phù hợp với thị trường tại Việt Nam. Cục CNTT đã khảo sát tại các đơn vị trong ngành, tham khảo kinh nghiệm triển khai quốc tế và đưa ra lộ trình phù hợp cho ngành Ngân hàng.
4. Quyền và trách nhiệm của Ngân hàng.
Để đảm bảo an ninh, an toàn cho việc kết nối, xử lý dữ liệu khi triển khai Open API ngoài việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật thì cần chỉ rõ quyền và trách nhiệm của Ngân hàng. Cục CNTT đã tham khảo kinh nghiệm triển khai quốc tế, đưa ra các quy định cụ thể về quyền và trách nhiệm của Ngân hàng để phù hợp với thị trường tại Việt Nam.
Trên đây là một số nội dung thuyết minh của Đơn vị soạn thảo về việc xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở trong ngành ngân hàng để các cá nhân, tổ chức nghiên cứu và góp ý cho dự thảo Thông tư./.
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